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Máy vi tính để bàn cấu hình 1 (Windows bản quyền): Fpt Elead Ed8100VH1  

Máy tính thương hiệu Việt Nam FPT Elead - Sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 

9001:2015;ISO 14001 : 2015; ISO 17025 : 2017; QCVN 118:2018) 

- Bo mạch chủ (cùng thương hiệu với máy) Chipset Intel H610 Express LGA1700 S/p Intel Core 

i7 + i5 + i3, 6 x DIMM DDR4 3200/3000/2933/2800/2666MHz support Intel(R) XMP, VGA & 

Sound 08 Channel & Intel®LANGUARD Gigabit onboard, 1 x Headphone, 1 x Microphone, 3 x 

PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCI slot, 1 x Parallel connector, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D port, 1 

xHDMI port, 1 x Display port, 2 x COM (1 x COM port at back panel, 1 x COM connector ), 12 

USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel (included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 at midboard, 2 x 

USB 2.0 port at rear panel), 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 PCIE mode); 4 x SATA 

6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF out connector, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM header (đồng bộ 

với thương hiệu máy tính).  Tích hợp chức năng Recovery giúp người dùng khôi phục hệ thống 

ngay khi hệ điều hành gặp sự cố

- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5 12400 Processor (2.50Ghz Max Turbo 4.40GHz/18MB Intel® 

Smart Cache/6C/12T)

Bộ nhớ Ram 4Gb DDR4 bus 2666MHz

- Ổ cứng: SSD 256GB SATA3

- Màn hình (cùng thương hiệu với máy): 21.5" LED (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 

1080 (Full HD), Thời gian đáp ứng: 2ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 180.000.000 :1, Tỉ lệ 

khung hình: 16:9 Wide)

- Case mATX front USB With PSU 450W (cùng thương hiệu với máy)

- Chuột Optical USB & Bàn phím USB (cùng thương hiệu với máy)

- Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 home SL 64-bit

- Bảo hành 24 tháng

Bộ 1,620 15,000,000 24,300,000,000
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Máy vi tính để bàn cấu hình 2 (Windows bản quyền - Hỗ trợ kết nối Domain): Fpt Elead 

Ed8100VH2

Máy tính thương hiệu Việt Nam sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015; ISO 17025:2017) - QCVN 118:2018

- Bo mạch chủ (cùng thương hiệu với máy) Chipset Intel H610 Express LGA1700 S/p Intel Core 

i7 + i5 + i3, 6 x DIMM DDR4 3200/3000/2933/2800/2666MHz support Intel(R) XMP, VGA & 

Sound 08 Channel & Intel®LANGUARDGigabit onboard, 1 x Headphone, 1 x Microphone, 3 x 

PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCI slot, 1 x Parallel connector, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D port, 1 

xHDMI port, 1 x Display port, 2 x COM (1 x COM port at back panel, 1 x COM connector ), 12 

USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel (included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 at midboard, 2 x 

USB 2.0 port at rear panel), 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 PCIE mode); 4 x SATA 

6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF out connector, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM header (đồng bộ 

với thương hiệu máy tính). Tích hợp chức năng Recovery giúp người dùng khôi phục hệ thống 

ngay khi hệ điều hành gặp sự cố

- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3 12100 Processor (3.30Ghz Max Turbo 4.30GHz/ 12MB Intel® 

Smart Cache/4C/8T)

- Bộ nhớ Ram 4Gb DDR4 bus 2666MHz

- Ổ đĩa cứng SSD 256GB SATA3

- Màn hình (cùng thương hiệu với máy) 21.5" LED (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080 

(Full HD), Thời gian đáp ứng: 2ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 180.000.000 :1, Tỉ lệ khung 

hình: 16:9 Wide- Case mATX front USB With PSU 450W (cùng thương hiệu với máy)- Chuột 

Optical USB & Bàn phím USB (cùng thương hiệu với máy)- Phần mềm bản quyền Microsoft 

Windows 11 Pro 64-bit (Hỗ trợ kết nối Domain)

- Bảo hành 24 tháng

- Bảo hành 24 tháng

Bộ 102 15,000,000 1,530,000,000
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Máy vi tính để bàn cấu hình 3 (Windows bản quyền): Fpt Elead Ed8100VH3

Máy tính thương hiệu Việt Nam sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015; ISO 17025:2017) - QCVN 118:2018

- Bo mạch chủ (cùng thương hiệu với máy) Chipset Intel H610 Express LGA1700 S/p Intel Core 

i7 + i5 + i3, 6 x DIMM DDR4 3200/3000/2933/2800/2666MHz support Intel(R) XMP, VGA & 

Sound 08 Channel & Intel®LANGUARDGigabit onboard, 1 x Headphone, 1 x Microphone, 3 x 

PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCI slot, 1 x Parallel connector, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D port, 1 

xHDMI port, 1 x Display port, 2 x COM (1 x COM port at back panel, 1 x COM connector ), 12 

USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel (included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 at midboard, 2 x 

USB 2.0 port at rear panel), 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 PCIE mode); 4 x SATA 

6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF out connector, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM header (đồng bộ 

với thương hiệu máy tính).  Tích hợp chức năng Recovery giúp người dùng khôi phục hệ thống 

ngay khi hệ điều hành gặp sự cố

- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3 12100 Processor (3.30Ghz Max Turbo 4.30GHz/ 12MB Intel® 

Smart Cache/4C/8T)

- Bộ nhớ Ram 4Gb DDR4 bus 2666MHz.

- Ổ đĩa cứng SSD 256GB SATA3

- Màn hình (cùng thương hiệu với máy) 21.5" LED (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080 

(Full HD), Thời gian đáp ứng: 2ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 180.000.000 :1, Tỉ lệ khung 

hình: 16:9 Wide) 

- Case mATX front USB With PSU 450W (cùng thương hiệu với máy)

- Chuột Optical USB & Bàn phím USB (cùng thương hiệu với máy)

- Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 home SL 64-bit

- Bảo hành 24 tháng

Bộ 52 14,000,000 728,000,000



TT Tên hàng hóa

Đơn vị 

tính

 Số 

lượng Đơn giá  Giá gói thầu 

4

Máy vi tính để bàn cấu hình 4 (Windows bản quyền): Fpt Elead Ed8100VH4

Máy tính thương hiệu Việt Nam sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015; ISO 17025:2017) - QCVN 118:2018

- Bo mạch chủ (cùng thương hiệu với máy) Chipset Intel H610 Express LGA1700 S/p Intel Core 

i7 + i5 + i3, 6 x DIMM DDR4 3200/3000/2933/2800/2666MHz support Intel(R) XMP, VGA & 

Sound 08 Channel & Intel®LANGUARDGigabit onboard, 1 x Headphone, 1 x Microphone, 3 x 

PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCI slot, 1 x Parallel connector, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D port, 1 

xHDMI port, 1 x Display port, 2 x COM (1 x COM port at back panel, 1 x COM connector ), 12 

USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel (included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 at midboard, 2 x 

USB 2.0 port at rear panel), 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 PCIE mode); 4 x SATA 

6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF out connector, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM header (đồng bộ 

với thương hiệu máy tính).  Tích hợp chức năng Recovery giúp người dùng khôi phục hệ thống 

ngay khi hệ điều hành gặp sự cố

- Bộ vi xử lý: Intel® Pentium® Gold G7400 Processor (3.70Ghz /6MB Intel® Smart 

Cache/2C/4T)

- Bộ nhớ Ram 8Gb DDR4 bus 2666MHz

- Ổ đĩa cứng SSD 256GB SATA3

- Màn hình (cùng thương hiệu với máy) 21.5" LED (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080 

(Full HD), Thời gian đáp ứng: 2ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 180.000.000:1, Tỉ lệ khung 

hình: 16:9 Wide).

- Case mATX front USB With PSU 450W (cùng thương hiệu với máy)

- Chuột Optical USB & Bàn phím USB (cùng thương hiệu với máy)

- Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 home SL 64-bit

Bộ 93 13,000,000 1,209,000,000
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Máy vi tính để bàn cấu hình 5 (Windows bản quyền): Fpt Elead Ed8100VH5

Máy tính thương hiệu Việt Nam sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015; ISO 17025:2017) - QCVN 118:2018

- Bo mạch chủ (cùng thương hiệu với máy) Chipset Intel H610 Express LGA1700 S/p Intel Core 

i7 + i5 + i3, 6 x DIMM DDR4 3200/3000/2933/2800/2666MHz support Intel(R) XMP, VGA & 

Sound 08 Channel & Intel®LANGUARDGigabit onboard, 1 x Headphone, 1 x Microphone, 3 x 

PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCI slot, 1 x Parallel connector, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D port, 1 

xHDMI port, 1 x Display port, 2 x COM (1 x COM port at back panel, 1 x COM connector ), 12 

USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel (included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 at midboard, 2 x 

USB 2.0 port at rear panel), 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 PCIE mode); 4 x SATA 

6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF out connector, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM header (đồng bộ 

với thương hiệu máy tính).  Tích hợp chức năng Recovery giúp người dùng khôi phục hệ thống 

ngay khi hệ điều hành gặp sự cố

- Bộ vi xử lý: Intel® Pentium® Gold G7400 Processor (3.70Ghz /6MB Intel® Smart 

Cache/2C/4T)

- Bộ nhớ Ram 4Gb DDR4 bus 2666MHz

- Ổ đĩa cứng SSD 256GB SATA3

- Màn hình (cùng thương hiệu với máy) 21.5" LED (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080 

(Full HD), Thời gian đáp ứng: 2ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 180.000.000 :1, Tỉ lệ khung 

hình: 16:9 Wide)

- Case mATX front USB With PSU 450W (cùng thương hiệu với máy)

- Chuột Optical USB & Bàn phím USB (cùng thương hiệu với máy)

- Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 home SL 64-bit

- Bảo hành 24 tháng

Cái 4 12,000,000 48,000,000
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Máy vi tính xách tay cấu hình 1 (Windows bản quyền): Asus P1412CEA-EK0110W 

- Bộ vi xử lý: Intel i5-1135G7 Processor 2.4 GHz (8M Cache, up to 4.2 GHz, 4 cores)

- Bộ nhớ RAM: 4GB DDR4 

- Lưu trữ: Ổ cứng SSD 256GB 

- Cạc đồ họa tích hợp: Intel® Iris Xᵉ 

- Màn hình LCD 14.0” (1920 x 1080 Pixel)

- Kết nối không dây: Wi-Fi 5(802.11ac) + Bluetooth 4.2 (Dual band) 2*2

- Cổng kết nối: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A//1x 

micro HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x DC-in

- Bảo mật: Fingerprint (cảm biến vân tay)

- Hệ điều hành Windows 11 Home

- Bảo hành 24 tháng

Cái 408 15,000,000 6,120,000,000

7

Máy vi tính xách tay cấu hình 2 (Windows bản quyền): Asus P1412CEA-EK0111W 

- Bộ vi xử lý: Intel i3-1115G4 Processor 3.0 GHz (6M Cache, up to 4.1 GHz, 2 cores)

- Bộ nhớ RAM: 4GB DDR4 

- Lưu trữ: Ổ cứng SSD 256GB 

- Cạc đồ họa tích hợp: Intel® Iris Xᵉ 

- Màn hình: LCD 14.0” (1920 x 1080 Pixel)

- Kết nối không dây: Wi-Fi 5(802.11ac) + Bluetooth 4.2 (Dual band) 2*2

- Cổng kết nối: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A//1x 

micro HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x DC-in

- Bảo mật: Fingerprint (cảm biến vân tay)

- Hệ điều hành Windows 11 Home

- Bảo hành 24 tháng

Cái 35 13,000,000 455,000,000
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Máy vi tính xách tay cấu hình 3 (Windows bản quyền - Hỗ trợ kết nối Domain): Asus 

P1412CEA-EK0111X

- Bộ vi xử lý: Intel i3-1115G4 Processor 3.0 GHz (6M Cache, up to 4.1 GHz, 2 cores)

- Bộ nhớ RAM: 4GB DDR4 

- Lưu trữ: Ổ cứng SSD 256GB 

- Cạc đồ họa tích hợp: Intel® Iris Xᵉ 

- Màn hình: LCD 14.0” (1920 x 1080 Pixel)

- Kết nối không dây: Wi-Fi 5(802.11ac) + Bluetooth 4.2 (Dual band) 2*2

- Cổng kết nối: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A//1x 

micro HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x DC-in

- Bảo mật: Fingerprint (cảm biến vân tay)

- Hệ điều hành Windows 11 PRO

- Bảo hành 24 tháng

Cái 8 15,000,000 120,000,000

9

Máy in cấu hình 1 (in laser đơn sắc 01 mặt/ khổ giấy A4): Canon LBP 6030

- Chức năng: In laser 01 mặt.

- Khổ giấy in tối đa: A4.

- Tốc độ in: 18 trang/ phút.

- Độ phân giải in: 600 x 600 dpi.

- Bộ nhớ: 32MB.

- Giấy vào: Khay cassette 150 tờ, khay đa chức năng 1 tờ

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0.

- Tương thích Win 7, 8, 8.1,...

-  Bảo hành: 12 tháng

Cái 44 3,100,000 136,400,000
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Máy in cấu hình 2 (in laser đơn sắc 02 mặt/ khổ giấy A4): Canon LBP 6230DN

- Chức năng: In laser 02 mặt tự động

- Khổ giấy in tối đa: A4.

- Tốc độ in: 25 trang/phút. 

- Độ phân giải: 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi, 2400 × 600dpi

- Bộ nhớ: 64 MB

- Giấy vào: Khay cassette 250 tờ, khay đa mục đích 1 tờ

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0, LAN.

-  Tương thích Win 7, 8, 8.1,...

-  Bảo hành: 12 tháng

Cái 116 4,590,000 532,440,000

11

Máy in cấu hình 3 (in laser đơn sắc 02 mặt/ khổ giấy A4): Canon LBP 161DN+

- Chức năng: In laser 02 mặt tự động.

- Khổ giấy in tối đa: A4.

- Tốc độ in: 28 /trang/ phút.

- Độ phân giải in: 600 x 600 dpi.

- Bộ nhớ: 256 MB.

- Giấy vào: Khay cassette 250 tờ, khay đa chức năng 1 tờ

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0, LAN

-  Tương thích Win 7, 8, 8.1,...

- Bảo hành: 12 tháng

Cái 111 5,800,000 643,800,000
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Máy in cấu hình 4 (in laser đơn sắc 02 mặt/ khổ giấy A4): Canon LBP 226DW

- Chức năng: In laser 02 mặt tự động.

- Khổ giấy in tối đa: A4.

- Tốc độ in: 38/trang/ phút.

- Độ phân giải in: 600 x 600 dpi.

- Bộ nhớ: 1 GB.

- Giấy vào: Khay cassette 250 tờ, khay đa chức năng 100 tờ.

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0, LAN, Wifi.

-  Tương thích Win 7, 8, 8.1,...

- Bảo hành: 12 tháng

Cái 400 7,000,000 2,800,000,000

13

Máy in cấu hình 5 (in laser đơn sắc 02 mặt/ khổ giấy A4): Canon LBP 228X

- Chức năng: In laser 02 mặt tự động.

- Khổ giấy in tối đa: A4.

- Tốc độ in 38 /trang/phút. 

- Độ phân giải 600 x 600dpi.

- Bộ nhớ: 1GB.

- In trực tiếp từ USB.

- Màn hình điều khiển cảm ứng màu 5 inch

- Giấy vào: Khay cassette 250 tờ; Khay đa mục đích 100 tờ.

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0 tốc độ cao, LAN, Wi-Fi, Wi-Fi Direct

-  Tương thích Win 7, 8, 8.1,...

- Bảo hành: 12 tháng

Cái 30 10,000,000 300,000,000
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Máy in cấu hình 6 (in laser đơn sắc 02 mặt - scan - copy/ khổ giấy A4): Canon MF 241D

- Chức năng: In laser 02 mặt tự động, scan, copy.

- Khổ giấy in, scan, copy tối đa: A4.

- Tốc độ in, copy: 27 trang/phút (A4).

- Tốc độ scan mặt kính: 4 giây/trang (màu) - 3 giây/trang (đen trắng).

- Độ phân giải in, scan, copy: 600 x 600dpi.

- Độ phân giải scan: 600 x 600dpi; 9600 x 9600dpi.

- Bộ nhớ: 128 MB

- Giấy vào: Khay cassette 250 tờ, khay đa mục đích 1 tờ.

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0.

-  Tương thích Win 7, 8, 8.1,...

- Bảo hành: 12 tháng

Cái 109 5,200,000 566,800,000

15

Máy in cấu hình 7 (in laser đơn sắc 02 mặt - scan - copy/ khổ giấy A4): Canon MF244DW

- Chức năng: In laser 02 mặt tự động, scan, copy.

- Khổ giấy in, scan, copy tối đa: A4.

- Tốc độ in, copy: 27 trang/phút (A4).

- Tốc độ scan tự động: 15 ảnh/phút (Color) - 20 ảnh/phút (đen trắng)

- Tốc độ scan mặt kính: 4 giây/trang (màu) - 3 giây/trang (đen trắng).

- Độ phân giải in, scan, copy: 600 x 600dpi.

- Độ phân giải scan: 600 x 600dpi; 9600 x 9600dpi.

- Bộ nhớ: 512 MB

- Giấy vào: Khay cassette 250 tờ, khay đa mục đích 1 tờ.

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0, LAN, Wi-Fi

-  Tương thích Win 7, 8, 8.1,...

* Bảo hành: 12 tháng

Cái 27 7,700,000 207,900,000
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Máy in cấu hình 8 (in phun màu 01 mặt/ khổ giấy A3/ 5 màu): Canon Pixma ix6770

- Chức năng: In phun màu 01 mặt. 

- Mực in: 5 màu mực

- Khổ giấy in tối đa: A3.

- Tốc độ in: 14,5 trang/phút (Đen trắng), 10,4 trang/phút (Màu)

- Độ phân giải tối đa: 9600 x 2400 dpi

- Giấy vào: 150 tờ (giấy thường).

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0.

-  Tương thích Win 7, 8, 8.1,...

- Bảo hành thân máy: 12 tháng.

- Bảo hành đầu phun: 03 tháng.

Cái 7 5,600,000 39,200,000

17

Máy in cấu hình 9 (in phun màu 01 mặt/ khổ giấy A3/ 8 màu): Canon Pixma Pro 200

- Chức năng: In phun màu 01 mặt 

- Mực in: 8 màu mực

- Khổ giấy in tối đa: A3.

- Tốc độ in: 53 giây / trang (khổ A4)

- Độ phân giải tối đa: 4.800 (ngang) x 1.200 (dọc) dpi

- Giấy vào: 100 tờ (giấy thường).

- Màn hình điều khiển LCD màu 3 inch

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0, LAN, WIFI, Wi-Fi Direct

-  Tương thích Win 7, 8, 8.1,...

-  Bảo hành thân máy: 12 tháng.

- Bảo hành đầu phun: 03 tháng.

Cái 17 10,000,000 170,000,000
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Máy in cấu hình 11 (in phun màu 01 mặt – scan - copy/ khổ giấy A4): Canon Pixma G2020

- Chức năng: In phun màu 01 mặt – scan - Copy. 

- Mực in: 4 màu mực – nạp mực liên tục

- Khổ giấy in tối đa: A4.

- Tốc độ in: 5 ảnh/ phút (Màu) và 9.1 ảnh/ phút (Đen trắng)

- Tốc độ quét: 3.5 ms/line (Màu) - 1.5 ms/line (Đen trắng).

- Tốc độ copy: 2.6 ảnh/phút (A4) (nhân bản 99 trang)

- Độ phân giải in tối đa: 4800 x 1200 dpi.

- Độ phân giải quét tối đa: 600 x 1200dpi.

- Giấy vào: Khay cassette 100 tờ.

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0.

-  Tương thích Win 7, 8, 8.1,...

- Bảo hành thân máy: 12 tháng.

- Bảo hành đầu phun: 03 tháng.

Cái 1 4,500,000 4,500,000

19

Máy in cấu hình 12 (in phun màu 01 mặt – scan - copy/ khổ giấy A4): Canon Pixma G3020

- Chức năng: In phun màu 01 mặt – scan - Copy.

- Mực in: 4 màu mực – nạp mực liên tục

- Khổ giấy in tối đa: A4.

- Tốc độ in: 5 ảnh/ phút (Màu) và 9.1 ảnh/ phút (Đen trắng)

- Tốc độ quét: 3.5 ms/line (Màu) - 1.5 ms/line (Đen trắng).

- Tốc độ copy: 2.6 ảnh/phút (A4) (nhân bản 99 trang)

- Độ phân giải in tối đa: 4800 x 1200 dpi.

- Độ phân giải quét tối đa: 600 x 1200dpi.

- Giấy vào: Khay cassette 100 tờ.

- Cổng giao tiếp với máy tính: USB 2.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct

-  Tương thích Win 7, 8, 8.1,...

- Bảo hành thân máy: 12 tháng.

- Bảo hành đầu phun: 03 tháng.

Cái 2 5,500,000 11,000,000
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Máy photocopy cấu hình 1: Konica Minolta bizhub 266i (26 trang/phút)

- Photocopy 02 mặt, in 02 mặt, scan 02 mặt 

- Tốc độ sao chụp/in: 26 bản A4/phút 

- Tốc độ scan lên đến 55 bản/phút.

- Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể)

- Độ phân giải bản chụp, bản in, bản scan: 600 dpi

- Zoom: 25%-400%

- Khay nạp giấy tự động: 250 tờ x 2 khay

- Khay nạp giấy tay: 100 tờ

- Sao chụp liên tục: 1 - 9999 tờ

- Chia bộ điện tử tự động

- Bộ nhớ trong: 04 GB

- Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet (in, quét qua mạng)

- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động

- Bộ đảo mặt bản sao tự động

- Chân đế máy

- Bảo hành 150.000 bản chụp hoặc12 tháng, tùy điền kiện nào đến trước

Bộ 1 50,000,000 50,000,000
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Máy photocopy cấu hình 2: Photocopy Canon IR2625 (25 trang/phút)

- Photocopy 02 mặt, in 02 mặt, scan 02 mặt 

- Tốc độ sao chụp/in: 25 bản A4/phút 

- Tốc độ scan lên đến 35 bản/phút.

- Bản gốc tối đa: A3 

- Độ phân giải bản chụp, bản in, bản scan: 600 dpi

- Zoom: 25%-400% tăng giảm 1%

- Khay nạp giấy tự động: 550 tờ x 2 khay

- Khay nạp giấy tay: 100 tờ

- Màn hình điều khiển cảm ứng 7 inch (hỗ trợ Tiếng Việt)

- Sao chụp liên tục: 1 – 9.999 tờ

- Chia bộ điện tử tự động

- Bộ nhớ trong: 2GB + 30GB eMMC (lưu trữ)

- Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet (in, quét qua mạng, quét qua email), WiFi

- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động: 50 tờ

- Bộ đảo mặt bản sao tự động

- Chân đế máy

- Bảo hành 150.000 bản chụp hoặc12 tháng, tùy điền kiện nào đến trước

Bộ 3 55,000,000 165,000,000
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Máy photocopy cấu hình 3: Konica Minolta bizhub 287 (28 trang/phút)

- Photocopy 02 mặt, in 02 mặt, scan 02 mặt (scan màu)

- Tốc độ sao chụp/in: 28 bản/phút (A4)

- Tốc độ scan lên đến 45 bản/phút.

- Bản gốc: tối đa A3 (tờ rời, sách, vật thể)

- Độ phân giải: 600 dpi (bản chụp, bản scan); 1800 x 600 dpi (bản in)

- Zoom: 25%-400%

- Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 khay

- Khay nạp giấy tay: 100 tờ

- Màn hình điều khiển cảm ứng 7 inch

- Sao chụp liện tục: 1-9999 bản

- Chia bộ điện tử tự động; Bộ nhớ trong: 2GB

- Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet (in, quét qua mạng)

- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động

- Bộ đảo mặt bản sao tự động; 

- Chân đế máy

- Bảo hành 150.000 bản chụp hoặc12 tháng, tùy điền kiện nào đến trước

Bộ 20 60,000,000 1,200,000,000
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Máy photocopy cấu hình 4: Canon IR 2630i (30 trang/ phút

- Photocopy 02 mặt, in 02 mặt, scan 02 mặt 

- Tốc độ sao chụp/in: 30 bản A4/phút 

- Tốc độ scan lên đến 35 bản/phút.

- Bản gốc tối đa: A3 

- Độ phân giải bản chụp, bản in, bản scan: 600 dpi

- Zoom: 25%-400% tăng giảm 1%

- Khay nạp giấy tự động: 550 tờ x 2 khay

- Khay nạp giấy tay: 100 tờ

- Màn hình điều khiển cảm ứng 7 inch (hỗ trợ Tiếng Việt)

- Sao chụp liên tục: 1 – 9.999 tờ

- Chia bộ điện tử tự động

- Bộ nhớ trong: 2GB + 30GB eMMC (lưu trữ)

- Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet (in, quét qua mạng, quét qua email), WiFi

- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động: 50 tờ

- Bộ đảo mặt bản sao tự động

- Chân đế máy

- Bảo hành 150.000 bản chụp hoặc12 tháng, tùy điền kiện nào đến trước

Bộ 1 65,000,000 65,000,000
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Máy photocopy cấu hình 5: Konica Minolta bizhub 367 (36 trang/phút)

- Photocopy 02 mặt, in 02 mặt, scan 02 mặt (scan màu)

- Tốc độ sao chụp/in: 36 bản/phút (A4)

- Tốc độ scan lên đến 45 bản/phút.

- Bản gốc: tối đa A3 (tờ rời, sách, vật thể)

- Độ phân giải: 600 dpi (bản chụp, bản scan); 1800 x 600 dpi (bản in)

- Zoom: 25%-400%

- Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 khay

- Khay nạp giấy tay: 100 tờ

- Màn hình điều khiển cảm ứng 7 inch

- Sao chụp liện tục: 1-9999 bản

- Chia bộ điện tử tự động; Bộ nhớ trong: 2GB

- Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet (in, quét qua mạng)

- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động

- Bộ đảo mặt bản sao tự động;

- Chân đế máy

- Bảo hành 150.000 bản chụp hoặc12 tháng, tùy điền kiện nào đến trước

Bộ 7 70,000,000 490,000,000
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Máy photocopy cấu hình 6: Konica Minolta bizhub 360i (36 trang/phút + in Banner 

1200x297mm)

- Photocopy 02 mặt, in 02 mặt, scan 02 mặt (scan màu)

- Tốc độ sao chụp/in: 36 bản/phút (A4)

- Tốc độ scan lên đến 80 bản/phút.

- Bản gốc: tối đa A3 (tờ rời, sách, vật thể)

- Độ phân giải: 600 dpi (bản chụp, bản scan); 1800 x 600 dpi & 1200 x 1200 dpi (bản in)

- Zoom: 25%-400%

- Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 khay

- Khay nạp giấy tay: 150 tờ

- Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1 inch

- Sao chụp liện tục: 1-9999 bản

- Chia bộ điện tử tự động

- Bộ nhớ trong: 8GB + ổ cứng SSD 256GB

- Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet (in, quét qua mạng)

- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động

- Bộ đảo mặt bản sao tự động

- In trực tiếp USB, In Banner khổ giấy 1200x297mm

- Chân đế máy

- Bảo hành 150.000 bản chụp hoặc12 tháng, tùy điền kiện nào đến trước

Bộ 40 75,000,000 3,000,000,000
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Máy photocopy cấu hình 7: Canon IR 2645i (45 trang/ phút)

- Photocopy 02 mặt, in 02 mặt, scan 02 mặt 

- Tốc độ sao chụp/in: 45 bản A4/phút 

- Tốc độ scan lên đến 55 bản/phút.

- Bản gốc tối đa: A3 

- Độ phân giải bản chụp, bản in, bản scan: 600 dpi

- Zoom: 25%-400% tăng giảm 1%

- Khay nạp giấy tự động: 550 tờ x 2 khay

- Khay nạp giấy tay: 100 tờ

- Màn hình điều khiển cảm ứng 7 inch (hỗ trợ Tiếng Việt)

- Sao chụp liên tục: 1 – 9.999 tờ

- Chia bộ điện tử tự động

- Bộ nhớ trong: 2GB + 30GB eMMC (lưu trữ)

- Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet (in, quét qua mạng, quét qua email), WiFi

- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động: 100 tờ

- Bộ đảo mặt bản sao tự động

- Chân đế máy

- Bảo hành 150.000 bản chụp hoặc12 tháng, tùy điền kiện nào đến trước

Bộ 8 90,000,000 720,000,000

45,612,040,000 Tổng giá gói thầu
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